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Chúng tôi mời quý vị tham gia khảo sát này. Đây là khảo sát về những lo lắng về việc lạm dụng chất gây nghiện của trẻ vị thành niên trong cộng đồng chúng ta. Chúng tôi sẽ sử dụng những khảo sát này làm thông tin để phát triển các chương trình ngăn ngừa lạm dụng chất gây nghiện một cách hiệu quả cho cộng đồng chúng ta. 

Đây là khảo sát vô danh. Có nghĩa là chúng tôi sẽ không hỏi tên hay địa chỉ của quý vị. Khảo sát này hoàn toàn tự nguyện. Nghĩa là quý vị có thể từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào hay ngừng tham gia khảo sát bất kỳ lúc nào. Khảo sát này sẽ mất 5 – 10 phút. 

Quý vị có muốn biết thêm thông tin về hiệp hội của chúng tôi? Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hay thư điện tử. 

[bookmark: Text2]Điện thoại:      
Thư điện tử:      
Trang Web:       






Community Prevention Wellness Initiative
Community Survey
We are asking you to participate in this survey.  The survey is about concerns about substance abuse among youth in our community.  We will use these surveys to guide our work to develop effective substance abuse prevention programs for our community.

This survey is anonymous.  That means we will not ask for your name or address.
This survey is voluntary.  That means that you can refuse to answer any question or stop the survey at any time.   The survey will take 5 – 10 minutes.

Would you like more information about our coalition?  You can contact us by phone and by email.












If you would like to hear more about our coalition, please enter your contact information below.








———✂ —————————————————— ✂ ——————————————————✂———


TÊN HIỆP HỘI

Nếu quý vị muốn biết thêm về hiệp hội chúng tôi, xin điền thông tin liên lạc của quý vị ở bên dưới. 
Tên	
Số điện thoại	
Địa chỉ thư điện tử	
Thông tin liên hệ sẽ được lưu giữ riêng biệt, tách khỏi khảo sát vô danh này 
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	EVENT      
	DATE      



SÁNG KIẾN SỐNG KHỎE MẠNH VÀ NGĂN NGỪA CHO CỘNG ĐỒNG 
KHẢO SÁT CỘNG ĐỒNG

TÊN HIỆP HỘI

Những câu hỏi đầu tiên này hỏi về nhận thức của quý vị với việc lạm dụng các chất gây nghiện và những lo lắng về sức khỏe tâm thần trong cộng đồng quý vị. 
	1
	Quý vị nghĩ những vấn đề sau trong giới trẻ vị thành niên (lớp 6 - lớp 12) trong cộng đồng quý vị nghiêm trọng như thế nào? 
	Không là vấn đề 
	Vấn đề 
nhỏ
	Vấn đề 
trung bình
	Vấn đề nghiêm trọng
	Không biết

	
	Uống rượu 
	
	
	
	
	

	
	Hút cần sa 
	
	
	
	
	

	
	Lạm dụng dược phẩm kê toa
	
	
	
	
	

	
	Các chất gây nghiện khác (nêu cụ thể bên dưới*)
	
	
	
	
	

	
	Lái xe sau khi uống rượu, hút cần sa hay sử dụng các chất gây nghiện khác? 
	
	
	
	
	

	
	Hút thuốc lá
	
	
	
	
	

	
	Trầm cảm
	
	
	
	
	

	
	Tự sát
	
	
	
	
	

	
	  * Nếu quý vị đánh dấu “Các chất gây nghiện khác” bên trên, đó là những chất nào? 

     __________________________________________________________________________



Bộ câu hỏi này về cần sa.
	2
	Những câu nói này Đúng hay Sai? 
	Đúng
	Sai
	Không biết

	
	Có thể sử dụng lượng nhỏ cần sa ở nơi công cộng. 
	
	
	

	
	Việc cho phép trẻ vị thành niên (lớp 6 – lớp 12) sở hữu và/hay sử dụng lượng nhỏ cần sa là hợp pháp (được chấp thuận).
	
	
	

	
	Bởi cần sa hiện có thể tìm thấy tại nơi chăm sóc y tế, nên cần sa không độc hại. 
	
	
	

	
	Việc cung cấp cần sa cho trẻ vị thành niên (dưới 21 tuổi), thậm chí với cả các con quý vị tại nhà là bất hợp pháp. 
	
	
	

	
	Chỉ người 21 tuổi trở nên mới có thể sở hữu cần sa. 
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	3
	Nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân và người khác như thế nào khi họ lái xe sau khi . . .
	Không nguy hiểm
	Hơi nguy hiểm
	Nguy hiểm trung bình
	Rất nguy hiểm
	Không biết

	
	Uống rượu?
	
	
	
	
	

	
	Hút cần sa?
	
	
	
	
	



	
	Xin chia sẻ ý kiến của quý vị về lực lượng hành pháp trong cộng đồng quý vị. 

	
	
	Rất đồng ý
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Rất không đồng ý
	Không biết

	4
	Các nhân viên hành pháp trong cộng đồng chúng ta làm việc rất tốt khi họ trả lời những cuộc gọi và các yêu cầu về sử dụng rượu và chất gây nghiện của trẻ vị thành niên tại các buổi tiệc tùng hay tụ tập. 
	
	
	
	
	



Những câu hỏi này hỏi về quan điểm và thói quen của quý vị có liên quan đến việc sử dụng chất gây nghiện ở trẻ vị thành niên (lớp 6 – lớp 12).
	5
	Quý vị có cho phép trẻ vị thành niên uống rượu (nhiều hơn một ngụm) trong nhà quý vị? 

Chỉ chọn một ô.
	1 Không, tôi không để rượu trong nhà. 
2 Không, không bao giờ.
3 Có, nhưng chỉ trong những dịp đặc biệt. 
4 Có, nhưng chỉ cho (các) con tôi, không cho bạn bè chúng. 
5 Có, nhưng chỉ dưới sự giám sát của tôi.
6 Có
7 Không biết

	6
	Quý vị có cho phép trẻ vị thành niên hút cần sa trong nhà quý vị?

Chỉ chọn một ô.
	1 Không, tôi không để cần sa trong nhà.
2 Không, không bao giờ.
3 Có, nhưng chỉ trong những dịp đặc biệt. 
4 Có, nhưng chỉ cho (các) con tôi, không cho bạn bè chúng. 
5 Có, nhưng chỉ dưới sự giám sát của tôi.
6 Có
7 Không biết

	7
	Quý vị có giám sát các loại dược phẩm kê toa mà trẻ vị thành niên có thể lạm dụng, như thuốc giảm đau, chống trầm cảm, chống tăng động và thuốc ngủ? 

Chỉ chọn một ô.
	1 Không, chúng tôi không sử dụng các loại dược phẩm này. 
2 Không bao giờ
3 Đôi khi
4 Phần lớn thời gian
5 Luôn luôn
6 Không biết





	8
	Quý vị có biết nơi hủy bỏ các loại dược phẩm kê toa mà quý vị không cần nữa ở đâu trong cộng đồng quý vị không? 

	
	
	Có
	Không
	Không biết

	
	

	9
	Có một nhóm tình nguyện viên trong cộng đồng quý vị đang hoạt động để làm giảm tình trạng sử dụng rượu và chất gây nghiện của trẻ vị thành viên. Quý vị có biết nhóm/hiệp hội này không? 

	
	
	Có
	Không
	Không biết

	
	

	10
	Quý vị có nghĩ là sẽ có những hậu quả pháp luật nếu cảnh sát bắt được một trẻ vị thành niên (lớp 6 - lớp 12) đang… 

	
	
	Có
	Không
	Không biết

	
	Uống rượu?
	
	
	

	
	Hút cần sa?
	
	
	

	
	
	
	
	

	11
	Quý vị có nghĩ là sẽ có những hậu quả pháp luật nếu cảnh sát bắt được

	
	một người lớn đang. . .
	Có
	Không
	Không biết

	
	cung cấp rượu cho trẻ vị thành niên (lớp 6 – lớp 12)? 
	
	
	

	
	cung cấp cần sa cho trẻ vị thành niên (lớp 6 – lớp 12)? "
	
	
	



Những câu hỏi sau về chăm sóc con cái và các lo lắng về sử dụng chất gây nghiện của trẻ vị thành niên. 
	12
	Quý vị có là cha mẹ hay người giám hộ của trẻ em nào trong độ tuổi lớp 6 – lớp 12 không? 
	Có
	Không
	Không biết

	
	
	[Nếu KHÔNG hay Không biết, xin chuyển sang Câu hỏi 15]


Nếu quý vị có hơn một trẻ em trong độ tuổi lớp 6 – lớp 12, xin hãy nghĩ về trẻ lớn nhất khi trả lời những câu hỏi sau. 
	13
	Trong 3 tháng gần đây quý vị có chuyện trò với con quý vị (lớp 6 – lớp 12) về nguy cơ những hậu quả tiêu cực liên quan đến . . .

	
	
	Có
	Không
	Không biết

	
	Việc trẻ vị thành niên uống rượu? 
	
	
	

	
	Hút cần sa? 
	
	
	

	
	Dùng các loại dược phẩm kê toa không dành cho chúng?  
	
	
	



	14
	Nguy cơ trẻ em gây hại đến bản thân và những cách khác khi trẻ hút cần sa một hay hai lần một tuần nghiêm trọng như thế nào? 
	
Không nguy hiểm chút nào


	
Hơi nguy hiểm một chút


	Nguy hiểm trung bình


	
Rất nguy hiểm


	Không biết







Nhân khẩu học
	1513
	Quý vị bao nhiêu tuổi? 
	18-24	25-34	35-44
45-54	55-64	65+

	1614
	Giới tính của quý vị?
	 Nữ 	Nam	 Chuyển giới

	1715
	Quý vị là gốc châu Mỹ La tinh hay Tây Ban nha? 
	 Có	 Không	 Không biết

	1816
	Chủng tộc của quý vị là gì?

Đánh dấu tất cả các ô thích hợp.
	1 Da trắng
2 Da đen hay người Mỹ gốc Phi 
3 Người Mỹ Da đỏ, Thổ dân Alaska 
4 Châu Á
5 Thổ dân Hawaii hay Cư dân đảo Thái Bình Dương 
6 Khác 	
7 Không biết/Không rõ

	1917
	Ở nhà quý vị nói ngôn ngữ nào?

Đánh dấu tất cả các ô thích hợp.
	2 Tiếng Anh	1 Tiếng Cambodia/Khmer
5 Tiếng Tây Ban nha	3 Tiếng Nga
4 Tiếng Somali	
6 Khác 	

	2018
	Lớp học hay cấp học cao nhất quý vị đã hoàn thành là gì? 
	1 Không đi học	5 Tốt nghiệp trung học
2 Dưới trình độ trung học	6 Học một ít ở trường cao đẳng
3 Học một ít ở trung học	7 Tốt nghiệp cao đẳng/đại học
4 Trung học /GED 	8 Sau đại học

	2119
	Mã bưu chính vùng của quý vị là gì? ___________________________________________________________	







Chúng tôi rất cảm kích vì sự tham gia của quý vị.
